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CỬ NHÂN QUỐC TẾ 
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG



Cánh cửa Đại học là nơi chắp cánh cho những ước mơ nghề nghiệp sẽ theo 
chân chúng ta tới suốt cuộc đời, nơi ta xây nên những viên gạch đầu tiên trên 
con đường học tập trọn đời đầy thử thách và khó khăn. Trên hành trình tích luỹ 
những giá trị, Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Ngân hàng (ISBAV) cam kết trao 
cho bạn giá trị của những năm tháng sinh viên thật ý nghĩa và đầy trải nghiệm, 
là nền tảng cho sự nghiệp tài chính, kinh tế toàn cầu của bạn.

�	 International: Chương trình Đào tạo & Bằng cấp Quốc tế -  
Đội ngũ giảng viên đa quốc gia.

�	 Self-Development: Phát triển toàn diện với 03 trụ cột: A – Thái độ;  
S – Kỹ năng; K – Kiến thức. 

�	 Business Practice: Trải nghiệm thực tiễn qua tham quan doanh nghiệp 
& thỉnh giảng chuyên gia. 

�	 Adaptability: Linh hoạt: Rút ngắn thời gian học tập với IELTS 6.0;  
Đa dạng lựa chọn học tập (Trao đổi sinh viên – Học tập năm cuối tại 
nước ngoài).

�	 Valuable: Trải nghiệm học tập toàn diện cùng bằng cấp có giá trị 
quốc tế.

CỬ NHÂN
QUỐC TẾ 
Các chương trình đào tạo hợp tác giữa Học viện   
Ngân hàng & các trường Đại học đối tác trên toàn cầu.

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

JOIN ISBAV 
& BECOME  
A GLOBAL 
CITIZEN



Viện Đào tạo Quốc tế
Là đơn vị đầu mối trong phát triển các hoạt động hợp tác & đào tạo 
quốc tế của Học viện Ngân hàng ở đa dạng các bậc học, từ Đại học 
tới Sau Đại học. 

Tốt nghiệp ĐH trong  
3 năm với IELTS 6.003 

năm kinh nghiệm  
đào tạo quốc tế

20

CÓ VIỆC LÀM THEO ĐÚNG  
NGÀNH NGHỀ SAU KHI TỐT NGHIỆP88%

GIẢNG VIÊN 
ĐƯỢC ĐÀO TẠO 
TẠI NƯỚC NGOÀI 

100% đối tác 
toàn cầu30 

Học viện Ngân hàng 
Là trường đại học đa ngành, định hướng ứng dụng, với thế mạnh 
hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng. 

05 Giá trị cốt lõi của Nhà trường bao gồm:  
“Sáng tạo – Trách nhiệm – Cống hiến – Tôn trọng – Hợp tác”.

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG  
& ĐỐI TÁC



Đại học Tây Anh Quốc nằm trong danh mục các trường 
đại học được Chính phủ Vương Quốc Anh cho phép 
đào tạo và cấp bằng Giáo dục Đại học (theo nghị định 
về các cơ sở Giáo dục được công nhận xứ Wales năm 
2012). Tháng 10 năm 2015, Tổ chức đánh giá giáo dục 
bậc đại học QAA đã xác nhận UWE Bristol đáp ứng tiêu 
chuẩn giáo dục bậc đại học và sau đại học. Năm 2023, 
Đại học Tây Anh Quốc (UWE Bristol) được đánh giá theo 
Teaching Excellence Framework (TEF) 2023 với xếp hạng 
tổng thể Silver.

Xếp hạng Top 40 các 
trường đại học tốt nhất 
Vương quốc Anh (The 
Guardian University Guide 
2026)

https:://www.uwe.ac.uk/

University of the West of England 
(UWE, Bristol), UK 

TMC Academy, 
Singapore 
Thành lập từ năm 1981, TMC 
Academy là một trong 6 tổ 
chức giáo dục đầu tiên có 
được chứng nhận EduTrust uy 
tín cấp bởi Hiệp hội các trường 
ĐH tư thục Singapore. Trong 
suốt hơn 16 năm qua, TMC 
Academy đã luôn tích cực 
hợp tác cùng Học viện Ngân 
hàng trong triển khai các 
chương trình Cử nhân cũng 
như phát triển cơ hội nghề 
nghiệp cho sinh viên.

www.tmc.edu.sg/

Pearson College, UK 
Với lịch sử lâu đời trải dài gần 2 thế 
kỷ (thành lập năm 1844), tổ chức 
giáo dục Pearson là tổ chức uy tín 
hàng đầu thế giới trong triển khai 
các hoạt động đào tạo, cung cấp 
chương trình và giáo trình học tập ở 
mọi cấp bậc. Với hơn 1 triệu người 
học hàng năm, chương trình đào 
tạo BTEC HND là chương trình được 
Học viện Ngân hàng và Pearson lựa 
chọn để triển khai hợp tác, là nền 
móng vững chắc cho con đường sự 
nghiệp của người học.

www.pearson.com/asia/learner/
Qualifications/BTEC-vn.html

University of Sunderland, UK

Đại học Tổng hợp Sunderland là trường Đại học quốc 
tế thu hút hơn 20.000 sinh viên theo học mỗi năm tại 
các phân viện và đơn vị đối tác trên toàn thế giới. 
Các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế của Đại 
học Sunderland được kiểm định đảm bảo chất lượng 
hàng năm bởi QAA - Cơ quan quản lý chất lượng 
Giáo dục đại học Anh Quốc.

Top 10 trường Đại học có chất lượng giảng dạy tốt nhất 
Anh quốc năm 2026 (Daily Mail University Guide 2026)
https://www.sunderland.ac.uk/

City University of Seattle, US 
Tọa lạc tại thành phố Seattle, vùng Đông Bắc 
Hoa Kỳ, nơi tập trung của nhiều tập đoàn 
khổng lồ như Amazon, Starbucks, Nordstrom, 
trường Đại học CityU, Seattle cam kết hướng 
đến tầm nhìn phổ cập giáo dục toàn cầu. 
Nhà trường là đối tác uy tín của Học viện Ngân 
hàng trong triển khai ngành Quản trị Kinh doanh 
suốt 15 năm qua.

Top các trường ĐH đào tạo trực tuyến Bậc Cử 
nhân tốt nhất Hoa Kỳ
www.cityu.edu

>30 ĐỐI TÁC
QUỐC TẾ UY TÍN 

Università degli Studi di Genova
Đại học Genoa (Università degli Studi di Genova - UniGe) 
là một trong những trường đại học công lập lâu đời và uy 
tín của Ý, có lịch sử từ năm 1481. Hiện nay, UniGe là trung 
tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của vùng Liguria 
với khoảng 36.000 sinh viên và hơn 130 chương trình đào 
tạo ở các bậc Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Trường có thế 
mạnh trong các lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh, Logistics, 
Hàng hải, Kỹ thuật, Công nghệ và Khoa học xã hội. Với 
mạng lưới hợp tác quốc tế rộng khắp và sự tham gia 
tích cực vào các chương trình Erasmus+, Horizon Europe, 
UniGe là đối tác uy tín trong đào tạo, nghiên cứu và phát 
triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

https://unige.it/

Suganuma Group
Suganuma Group là tập đoàn đa 
ngành của Nhật Bản, thành lập năm 
1952, hoạt động trong các lĩnh vực 
phát triển nguồn nhân lực, giáo dục 
và đào tạo, công nghệ thông tin (IT), 
dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và tư 
vấn phát triển thị trường quốc tế. Với 
mạng lưới hoạt động tại nhiều quốc 
gia, trong đó có Việt Nam, Suganuma 
Group là đối tác của Học viện Ngân 
hàng trong các hoạt động kết nối 
doanh nghiệp, tư vấn nghề nghiệp, 
thực tập và tuyển dụng, góp phần 
mở rộng cơ hội học tập và việc làm 
quốc tế cho sinh viên.

https://japan.suganuma-vn.com/



Hợp tác với ĐH UWE Bristol  
(Top 10 các trường đại học hàng đầu Anh quốc - The Sunday Times Good University Guide 2026)

Cử Nhân Quốc Tế 
UWE BRISTOL

Triển vọng Nghề nghiệp

	 Chuyên viên Phân tích đầu tư Quốc tế

	 Chuyên viên Quản trị Rủi ro Quốc tế

	 Chuyên viên Quản trị Dữ liệu (Data Analyst)

	 Chuyên viên Logistic Quốc tế

	 Chuyên viên Thương mại Quốc tế, Xuất nhập khẩu

	 StartUp-er

	 Chuyên viên Marketing

	 Chuyên viên Truyền thông & Thương hiệu

	 Chuyên viên Sáng tạo Nội dung

Các Môn học Tiêu biểu

	 Quản lý Đầu tư

	 Công nghệ Tài chính

	 Kinh tế học về Thị trường Tài chính quốc tế

	 Chiến lược Kinh doanh

	 Phân tích Dữ liệu Kinh doanh

	 Chiến lược Marketing Số

	 Truyền thông Marketing Quốc tế

	 Quản trị Thương hiệu

Bằng cấp: Song Bằng

	 Bằng Cử nhân chính quy ngành Tài chính Ngân hàng/ Kinh doanh Quốc tế/ 
Marketing cấp bởi Học viện Ngân hàng; 

	 Bằng Cử nhân chính quy ngành Ngân hàng và Tài chính/ Quản trị Kinh doanh quốc 
tế/ Marketing do Đại học UWE Bristol (Anh quốc) cấp.

Cơ hội học tập và trải nghiệm tại Anh quốc.

Các Ngành Đào tạo

	 Ngân hàng Tài chính (Mã BANK08)

	 Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Mã IB07)

	 Marketing (Mã BUS11)

HỌC PHÍ: 
Học tập 04 năm tại HVNH: 340 triệu/04 năm

Học tập 03 năm tại HVNH + năm cuối tại     
ĐH UWE Bristol:
+ Năm 1: 50 triệu VNĐ
+ Năm 2 và năm 3: 80 triệu VNĐ/năm
+ Năm 4: học phí được quy định bởi ĐH UWE  
   Bristol (Anh quốc)



Năm 1: Tiếng Anh - 
Phương pháp học tập

Năm 4: Kiến thức  
chuyên sâu

	 Tiếng Anh tổng quát/học thuật

	 Phương pháp học tập

	 Phương pháp nghiên cứu

	 Tin học ứng dụng

Sinh viên có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên 

(hoặc tương đương) được lên thẳng năm 2

Năm 2-3: Khối kiến thức 
tổng quát & chuyên ngành

	 Tài chính - Kế toán

	 Quản trị Doanh nghiệp

	 Marketing & Truyền thông

	 Quản trị Vận hành

	 Thực hành & Nghiên cứu

	 Ngành Ngân hàng Tài chính 

	 Ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế

	 Ngành Marketing

	» Học tập và 
tốt nghiệp 
tại Học viện 
Ngân hàng

	» Học tập và  
tốt nghiệp tại  
ĐH UWE Bristol 
(Anh quốc)

Lộ Trình Đào Tạo
Cử Nhân Quốc Tế

UWE BRISTOL



Môn học tiêu biểu

	 Logistics và Vận tải Quốc tế

	 Quản trị Logistics Doanh nghiệp

	 Quản lý và Kiểm soát Hoạt động Vận tải

	 Đầu tư và Tài trợ trong lĩnh vực Vận tải

	 Tài chính Chuỗi Cung ứng

Triển vọng nghề nghiệp
	 Chuyên viên Phân tích Đầu tư Quốc tế

	 Chuyên viên Quản trị rủi ro Quốc tế

	 Chuyên viên Logistics quốc tế

	 Chuyên viên Thương mại Quốc tế, 
Xuất nhập khẩu

HỌC PHÍ: 
Học tập 04 năm tại HVNH: 300 triệu/04 năm

Học tập 03 năm tại HVNH + năm cuối tại 
ĐH Genoa (Ý):

+ Năm 1: 50 triệu VNĐ
+ Năm 2 và 3: 80 triệu VNĐ/năm
+ Năm 4: học phí được quy định bởi 
   ĐH Genoa (Ý).

Hợp tác với ĐH Genoa 
(Thành phố Genoa, Cộng hòa Ý) 

Cử nhân Song bằng  

G E N O A

Ngành Đào tạo
	 Ngành Quản trị Kinh doanh, Hàng hải & Logictics



Năm 4: Kiến thức  
chuyên sâu

	 Logistics và vận tải quốc tế

	 Quản trị logistics trong kinh doanh 

	 Kiểm soát chất lượng vận tải

	 Luật kinh doanh vận tải

	 Đầu tư và tài trợ kinh doanh vận tải 

	 Khóa luận tốt nghiệp

Lộ Trình Đào Tạo
Cử nhân Song bằng 

GENOA
Năm 1: Tiếng Anh 
- Kỹ năng bổ trợ

	 Tiếng Anh tổng quát/học thuật 

	 Phương pháp học tập 

	 Nghiên cứu khoa học

	 Công nghệ Thông tin

	 Sinh viên có chứng chỉ IELTS từ 
6.0 trở lên (hoặc tương đương) 
được lên thẳng năm 2.

Năm 2-3: Khối Kiến thức 
tổng quát

	 Marketing

	 Khởi sự doanh nghiệp

	 Tài trợ chuỗi cung ứng

	 Kinh doanh Quốc tế

	 Pháp luật kinh tế

	 Thống kê kinh doanh

	 Kinh tế học vận tải/Kinh tế học 
giao thông đô thị

	» Học tập và tốt 
nghiệp tại Học 
viện Ngân hàng

	» Học tập và tốt nghiệp 
tại ĐH Genoa (Cộng 
hòa Ý)

Bằng cấp: 
	 Nhận Song bằng: Bằng Chính quy Cử nhân ngành Quản 

trị Kinh doanh cấp bởi Học viện Ngân hàng và Bằng Cử 
nhân chính quy ngành Quản trị Kinh doanh, Hàng hải & 
Logistics do Đại học Genoa (Cộng hòa Ý) cấp.

(Sinh viên lựa chọn học tập năm 4 tại ĐH Genoa (Ý) cần đáp ứng 
chuẩn tiếng Ý tương đương với chuẩn B2 theo yêu cầu của ĐH 
Genoa hoặc tham gia học tập 600 giờ tiếng Ý tại ĐH Genoa trước 
khi bắt đầu vào học chương trình chuyên ngành năm 4).



Triển vọng nghề nghiệp

	 Start-up

	 Chuyên viên Tư vấn tài chính

	 Chuyên viên Quản lý dự án

	 Chuyên viên Quản trị Nhân sự

	 Truyền thông/Marketing

	 Chuyên viên Quản lý Đầu tư

	 Chuyên viên Bảo hiểm

15 năm    
triển khai. Chương trình được Bộ GD & ĐT 
cấp phép từ năm 2012.

90% sinh viên có việc làm  
trong vòng 6 tháng  
sau tốt nghiệp

HỌC PHÍ: 
Học tập 04 năm tại HVNH: 380 triệu/04 năm

Học tập 03 năm tại HVNH + năm cuối tại ĐH 

CityU (Hoa Kỳ): 
+ Năm 1,2,3: 50 triệu VNĐ/năm

+ Năm 4: Học phí được quy định bởi ĐH CityU 

(Hoa Kỳ)

Cử nhân Song bằng  

CITYU
Hợp tác với trường Đại học CityU
 (TP. Seattle, Hoa Kỳ)

Ngành Quản trị Kinh doanh - 
chuyên ngành Quản trị Tài chính

Sinh viên có thể lựa chọn 1 trong 2 lộ trình học tập

	 4 năm tại HVNH. Nhận Song Bằng khi tốt nghiệp

	 3 năm tại HVNH + năm cuối tại ĐH CityU (Hoa 
Kỳ). Nhận Song Bằng khi tốt nghiệp.

Sinh viên có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên (hoặc 
tương đương) được lên thẳng năm 2.

Bằng cấp

	 Song bằng: Bằng Chính quy  
ngành QTKD cấp bởi HVNH &  
Bằng Cử nhân Chính quy ngành 
QTKD - chuyên ngành Quản trị  
Tài chính cấp bởi ĐH CityU (Hoa Kỳ)

Môn học tiêu biểu

	 Tài chính Doanh nghiệp

	 Quản trị doanh nghiệp

	 Luật Kinh tế

	 Kế toán Quản trị

	 Thị trường Chứng khoán

	 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

	 Quản trị Chiến lược



Năm 1: Tiếng Anh - 
Kỹ năng bổ trợ

	 Tiếng Anh tổng quát/học thuật

	 Phương pháp học tập

	 Nghiên cứu khoa học

	 Công nghệ thông tin

Sinh viên có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở 
lên (hoặc tương đương) được lên 
thẳng năm 2.

Năm 4: Kiến thức 
chuyên sâu

	 Quản lý Tài chính

	 Quản trị Kinh doanh

Năm 2-3: Khối kiến thức 
tổng quát 

	 Kinh tế học

	 Kỹ năng quản lý,  
lãnh đạo doanh nghiệp

	 Kế toán

	 Tài chính

	 Thuế

	 Đầu tư

Nhận Song Bằng: Bằng Chính quy  
ngành QTKD cấp bởi HVNH & Bằng  
Cử nhân Chính quy ngành QTKD -  

chuyên ngành Quản trị Tài chính cấp 
bởi ĐH CityU (Hoa Kỳ)

Học tập và  
tốt nghiệp tại 

HVNH

Học tập và tốt nghiệp 
tại Đại học CityU,  

Hoa Kỳ

Lộ Trình Đào Tạo
Cử Nhân Song bằng 
CITYU



Triển vọng nghề nghiệp

	 Chuyên viên Kiểm toán

	 Chuyên viên Kế toán

	 Chuyên viên Tín dụng, Ngân hàng

	 Chuyên viên Tư vấn tài chính

	 Chuyên viên Tư vấn đầu tư

20 NĂM 
triển khai. Chương trình được Bộ GD & ĐT 
cấp phép từ năm 2007.

88% sinh viên có việc làm  
trong vòng 6 tháng  
sau tốt nghiệp

HỌC PHÍ: 
Học tập 04 năm tại HVNH: 340 triệu/04 năm

Học tập 03 năm tại HVNH + năm cuối tại 
ĐH Sunderland:

+ Năm 1: 50 triệu VNĐ
+ Năm 2 và năm 3: 80 triệu VNĐ/năm
+ Năm 4: học phí được quy định bởi ĐH 
   Sunderland (Anh quốc).

Ngành Tài chính Ngân hàng 
Ngành Kế toán - Quản lý Tài chính

	 Linh hoạt lựa chọn lộ trình học tập: 4 
năm tại HVNH hoặc 3 năm tại HVNH + 
1 năm tại ĐH Sunderland - Anh Quốc. 

	 Sinh viên tốt nghiệp được công nhận 
và miễn các môn từ F1 - F4 của 
Chứng chỉ Kiểm toán Quốc tế ACCA

Môn học tiêu biểu

	 Tài chính Ngân hàng

	 Nguyên lý Kế toán

	 Quản trị doanh nghiệp

	 Thực hành và nghiên cứu dự án

	 Thuế

	 Quản lý tài chính

Bằng cấp: Song bằng

	 Bằng chính quy Cử nhân Tài chính  
Ngân hàng hoặc Kế toán cấp bởi HVNH.

	 Bằng Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 
hoặc Kế toán - Quản lý Tài chính cấp bởi 
ĐH Sunderland (Anh quốc).

Hợp tác với University of Sunderland  
(TP. Sunderland, Anh Quốc)

Cử nhân Song bằng  

SUNDERLAND



Năm 4: Kiến thức  
chuyên sâu

	 Quản lý Tài chính

	 Hoạt động Ngân hàng

	 Kế toán chuyên sâu

	 Chuyên đề về hoạt động Ngân hàng 
Việt Nam.

Lộ Trình Đào Tạo
Cử nhân Song bằng 

SUNDERLAND

Nhận Song Bằng: Bằng Chính quy Cử nhân 
Tài chính Ngân hàng/ Cử nhân Kế toán 

cấp bởi HVNH và Bằng Cử nhân Tài chính - 
Ngân hàng/Cử nhân Kế toán - Quản lý Tài 
chính cấp bởi ĐH Sunderland (Anh quốc).

Học tập và tốt  
nghiệp tại HVNH

Học tập và tốt nghiệp 
tại ĐH Sunderland - 

Anh Quốc

Năm 1: Tiếng Anh 
- Kỹ năng bổ trợ

	 Tiếng Anh tổng quát/học thuật

	 Phương pháp học tập

	 Nghiên cứu khoa học

	 Công nghệ thông tin

Sinh viên có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên 
(hoặc tương đương) được lên thẳng năm 2.

Năm 2-3: Khối Kiến thức 
tổng quát

	 Tài chính Ngân hàng - Kế toán

	 Quản trị Doanh nghiệp

	 Marketing

	 Quản trị Vận hành

	 Thực hành & Nghiên cứu Dự án



Bằng cấp:

	 Bằng Cử nhân Chính quy ngành Kế toán cấp bởi Học 
viện Ngân hàng.

HỌC PHÍ: 
Học phí: 200 triệu/04 năm Ngành: Kế toán

Tại Cử nhân định hướng Nhật Bản, sinh viên được học tập 
chương trình đào tạo chuẩn, chính quy bởi HVNH, cùng 
những giá trị nghề nghiệp, ngôn ngữ Nhật Bản riêng biệt, để 
từ đó có được lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động tại 
các doanh nghiệp/tổ chức Nhật Bản sau khi tốt nghiệp:

	 Bằng cấp chính quy Học viện Ngân hàng. Tiếng Nhật 
chuẩn JLPT N3 đáp ứng nhu cầu giao tiếp và công việc.

	 Gói định hướng Nhật Bản: Kiến thức ngôn ngữ chuẩn 
JLPT N3; các học phần về kỹ năng làm việc, văn hóa 
công việc, văn hóa giao tiếp Nhật Bản.

	 Cơ hội trải nghiệm thực tế 02 tuần tại Nhật Bản.

Triển vọng nghề nghiệp

	 Đa dạng các chuyến field trip, 
thực tế tới các doanh nghiệp 
Nhật Bản;

	 Cơ hội thực tập và làm việc tại 
các doanh nghiệp Nhật Bản tại 
Việt Nam ngay từ năm 3;

	 Cơ hội trúng tuyển và làm việc 
với mức lương hấp dẫn tại các 
tổ chức, tập đoàn tài chính như 
PWC, Deloitte, Grant Thorton…

Cử nhân Định hướng  

NHẬT BẢN



	» Học tập và tốt nghiệp tại  
Học viện Ngân hàng

	» Nhận bằng Cử nhân chính quy 
cấp bởi Học viện Ngân hàng

Năm 1:  
Kiến thức giáo dục đại cương

	 Năng lực số ứng dụng

	 Giao tiếp trong kinh doanh

	 Tiếng Nhật (Sơ cấp)

Năm 2:  
Kiến thức chuyên ngành

	 Kinh tế học

	 Nguyên lý Kế toán

	 Xác suất thống kê

	 Luật Kinh tế

	 Kế toán Tài chính I

	 Tiếng Nhật (Trung cấp)

Lộ trình đào tạo
Cử nhân Định hướng

NHẬT BẢN
Năm 3:  
Chuyên sâu và Thực hành

	 Kế toán Tài chính II, III

	 Kế toán Nhật Bản (Sơ cấp-CPA I)

	 Kiểm toán căn bản

	 Kế toán thuế

	 Kế toán quản trị I

	 Tài chính doanh nghiệp I

Năm 4:  
Hoàn thiện và Tốt nghiệp

	 Kế toán Nhật Bản (Trung cấp-CPA II)

	 Kế toán quốc tế

	 Các vấn đề kế toán đương đại

	 Kế toản Quản trị II

	 Hệ thống thông tin quản lý

	 Thực tập chuyên ngành

	 Khóa luận tốt nghiệp



Thời hạn xét tuyển
	 Hướng dẫn chi tiết về thông tin tuyển sinh, thời hạn 

xét tuyển, phương thức nộp hồ sơ xét tuyển được 
cập nhật tại website: https://isba.hvnh.edu.vn

STT Mã xét 
tuyển Chương trình Ngành Bằng cấp Chỉ 

tiêu
Tổ hợp  

xét tuyển

1 BANK04 Cử nhân Sunderland 
(liên kết với ĐH 
Sunderland,  
Anh quốc)

Tài chính Ngân hàng Song Bằng 
(Bằng Cử nhân Chính quy cấp 
bởi HVNH và Bằng Cử nhân cấp 
bởi ĐH Sunderland, Anh quốc)

100

A00 
- 

A01 
- 

D01 
- 

D07

2 ACT03 Kế toán - Quản lý  
Tài chính

100

3 BUS04 Cử nhân CityU 
(liên kết với ĐH CityU, 
Hoa Kỳ)

Quản trị Kinh doanh Song Bằng 
(Bằng Cử nhân chính quy cấp 
bởi HVNH & Bằng Cử nhân 
chính quy cấp bởi ĐH CityU, 
Hoa Kỳ)

150

4 BANK08 Cử nhân UWE Bristol
(liên kết với ĐH UWE 
Bristol, Anh quốc)

Ngân hàng & Tài chính Song Bằng 
(Bằng Cử nhân chính quy cấp 
bởi HVNH & Bằng Cử nhân chính 
quy cấp bởi ĐH UWE Bristol, Anh 
quốc)

60

5 IB07 Quản trị Kinh doanh 
Quốc tế

60

6 BUS11 Marketing 60

7 BUS10 Cử nhân Genoa 
(liên kết với ĐH 
Genoa, Ý)

Quản trị Kinh doanh, 
Hàng hải & Logistics

Song Bằng 
(Bằng Cử nhân chính quy cấp 
bởi HVNH & Bằng Cử nhân 
chính quy cấp bởi ĐH Genoa, 
Cộng hòa Ý)

60

8 ACT06 Cử nhân Định hướng 
Nhật Bản

Kế toán Bằng Cử nhân chính quy cấp 
bởi HVNH

40

Các chương trình cử nhân liên kết quốc tế  

TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NĂM 2026

Học bổng
	 Học bổng Khuyến khích Học tập & Phong trào

	 Học bổng Thống đốc, Ngành & Ngân hàng  
thương mại

Cử nhân Quốc tế - Học viện Ngân hàng
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 2026

1.  Phương thức xét tuyển

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD & ĐT.

Học viện Ngân hàng căn cứ kết quả học tập cấp THPT, và yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo xem xét, 
quyết định nhận vào học đối với trường hợp Thí sinh là người nước ngoài hoặc thí sinh là người có quốc tịch 
Việt Nam học tập cấp THPT tương đương ở nước ngoài đã đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo yêu cầu của 
chương trình đào tạo phù hợp với quy định của Bộ GDĐT.

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp

Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT (Học bạ) với điểm Chứng chỉ quốc tế hoặc kết quả bài thi Đánh giá 
Năng lực, cụ thể:

Điểm Học bạ THPT: tính trên điểm tổ hợp của 03 môn học tương ứng với các tổ hợp của mã xét tuyển (Trung bình 
cộng trong 03 năm học THPT), trong đó nhân đôi điểm đối với môn chính và quy đổi về thang 30.

2.1. Kết hợp giữa Học bạ THPT với Chứng chỉ quốc tế:

	 IELTS Academic từ 5.5 điểm trở lên;

	 TOEFL iBT từ 46 điểm trở lên (theo thang điểm 120) hoặc từ 3.5 điểm trở lên (theo thang điểm 6)

	 SAT từ 1200 điểm trở lên;

	 ACT từ 26 điểm trở lên;

	 Chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N5 trở lên (đối với ngành Kế toán định hướng Nhật Bản - mã ngành ACT06).

Điểm học bạ THPT = (Môn chính x 2 + Môn 2 + Môn 3) x 3
4

Điểm xét = Điểm Học bạ THPT * 50% + Điểm CCQT quy đổi * 50% + Điểm cộng + Điểm ưu tiên



Điểm Chứng chỉ quốc tế quy đổi:

Lưu ý: Với phương thức xét tuyển 2.1, nếu thí sinh đã dùng Chứng chỉ quốc tế để quy đổi thì sẽ không được 
tính điểm cộng khuyến khích với CCQT đó. Riêng với Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, thí sinh có thể lựa chọn 
quy đổi điểm hoặc cộng điểm khuyến khích với 1 trong 2 chứng chỉ IELTS (Academic) hoặc TOEFL iBT, tùy 
theo chứng chỉ nào có kết quả tốt hơn.

2.2 Kết hợp Học bạ THPT với bài thi Đánh giá Năng lực của ĐHQG Hà Nội (HSA)

	 Điểm bài thi HSA từ 85 điểm trở lên.

	 Điểm HSA quy đổi:

2.3 Kết hợp giữa Học bạ THPT với bài thi Đánh giá Năng lực đầu vào Đại học (V-SAT).

	 Điểm bài thi V-SAT năm 2026 theo tổ hợp của chương trình đăng ký xét tuyển đạt từ 300 điểm trở lên.

	 Điểm V-SAT quy đổi được tính dựa trên tổng điểm 03 môn trong bài thi V-SAT của thí sinh, thuộc tổ hợp của 
chương trình đăng ký xét tuyển. Thí sinh có thể lấy kết quả thi tốt nhất của các môn thi trong từng lần thi V-SAT.

IELTS 
(Academic)

TOEFL iBT
SAT ACT JLPT Điểm thang 30 

quy đổiThang điểm 120 Thang điểm 6

5.5 46 - 59 3.5 1200 - 1300 26 - 27 N5 24
6.0 60 - 78 4 1301 - 1400 28 - 29 N4 25,5
6.5 79 - 93 4.5 1401 - 1450 29 - 30 N3 27
7.0 94 - 101 5 1451 - 1500 31 - 32 28,5
7.5 102 - 110 5.5 1501 - 1550 32 - 33 N2 29,25

8.0 - 9.0 >110 6 >1550 >33 N1 30

Điểm bài thi HSA Điểm HSA quy đổi sang thang 30

85 - 92 24 - 24,5
92 - 100 25,5 - 27,0
100 - 107 27,0 - 28,5
107 - 150 28,5 - 30

Điểm xét = Điểm Học bạ THPT * 50% + Điểm HSA quy đổi * 50% + Điểm cộng + Điểm ưu tiên

Điểm xét = Điểm Học bạ THPT * 50% + Điểm V-SAT quy đổi * 50% + Điểm cộng + Điểm ưu tiên

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên Kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2026
Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 và 2026. 

Điểm xét tuyển: Điểm học bạ THPT của 03 môn học tương ứng với các tổ hợp của mã xét tuyển (lấy trung bình 
cộng trong ba năm học THPT), trong đó nhân đôi điểm đối với môn chính và quy đổi về thang 30.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 hoặc 2026 của 03 môn của một trong 
các tổ hợp của chương trình đăng ký xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ Văn và một môn thi 
khác) từ 16.0 điểm trở lên. 

Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên Kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2026
Đối tượng xét tuyển: Thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của 03 môn trong tổ hợp của ngành đăng ký 
xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của HVNH.

Điểm xét tuyển: Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của 03 môn học tương ứng với các tổ hợp của ngành đăng ký xét 
tuyển, trong đó nhân đôi điểm đối với môn chính và quy đổi về thang 30.

Thí sinh có Chứng chỉ Quốc tế có thể sử dụng để quy đổi thay thế điểm môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp 
THPT 2026:

IELTS 
(Academic)

TOEFL iBT Điểm quy đổi thay thế môn 
Tiếng Anh trong bài thi tốt 

nghiệp THPT 2026Đối với chứng chỉ theo 
thang điểm 120

Đối với chứng chỉ theo 
thang điểm 6

5.5 46 - 59 3.5 8,5
6.0 60 - 78 4 9
6.5 79 - 93 4.5 9,5
7.0 94 - 101 5 9,75

7.5 - 9.0 >101 5.5 - 6 10

Điểm bài thi V-SAT Điểm V-SAT quy đổi sang thang 30

300 - 330 24 - 24,5
330 - 350 25,5 - 27,0
350 - 375 27,0 - 28,5
390 - 450 28,5 - 30

Điểm học bạ THPT = (Môn chính x 2 + Môn 2 + Môn 3) x 3
4

+ Điểm cộng + Điểm ưu tiên

Điểm thi THPT 2026 = (Môn chính x 2 + Môn 2 + Môn 3) x 3
4

+ Điểm cộng + Điểm ưu tiên



Cập nhật thông tin tuyển sinh: https://isba.hvnh.edu.vn

2.  Cách tính điểm xét tuyển
	 Điểm xét tuyển đối với từng phương thức xét tuyển được tính toán dựa trên dữ liệu đầu vào ứng với từng 

phương thức xét tuyển, và đều được cộng Điểm ưu tiên và Điểm cộng.

	 Điểm ưu tiên: theo khu vực, đối tượng căn cứ theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

	 Điểm cộng: bao gồm Điểm thưởng, Điểm xét thưởng và Điểm khuyến khích

+ Điểm thưởng: thí sinh đạt giải trong cuộc thi HSG quốc gia;

+ Điểm xét thưởng: thí sinh đạt giải trong cuộc thi HSG cấp tỉnh/thành phố, giải Khuyến khích HSG quốc 
gia, thí sinh thuộc trường THPT chuyên, và thí sinh có kết quả xuất sắc trong kỳ thi THPT 2026. (Tổng điểm 
xét thưởng không vượt quá 1.5 điểm). 

+ Điểm khuyến khích: thí sinh có chứng chỉ quốc tế. (Tổng điểm khuyến khích không vượt quá 1.5 điểm).

3.  Tổ chức xét tuyển
	 Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển (đối với tất cả các phương thức) trên 

Cổng thông tin Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo kế hoạch tuyển sinh chung 
của cả nước.

	 Học viện Ngân hàng tiếp nhận, rà soát hồ sơ và tính toán điểm xét tuyển 
trên Cổng thông tin Tuyển sinh của Học viện Ngân hàng tại địa chỉ: https://
xettuyen.hvnh.edu.vn (Thời gian nộp hồ sơ được cập nhật tại website HVNH).

Chứng chỉ quốc tế
Điểm 

khuyến 
khích

IELTS 
(Academic)

TOEFL iBT
SAT ACT JLPT

PEARSON     
HNC/HND    

LEVEL 4
Thang 

điểm 120
Thang 
điểm 6

5.5 46 - 59 3.5 1200 - 1250 26 - 27 N5 0,5
6.0 60 - 78 4 1251 - 1300 28 - 29 N4 0,75
6.5 79 - 93 4.5 1301 - 1350 30 - 31 N3 Pass 1,0
7.0 94 - 101 5 1351 - 1400 32 N2 Merit 1,25

7.5 - 9.0 > 101 5.5 - 6 > 1400 > 32 N1 Distinction 1,5

Cựu Sinh viên 
Nguyễn Minh Công
Cựu SV Sunderland F02   
Deputy Director Marketing & 
Branding. Deli VietnamNguyễn Ngọc Minh

Cựu SV F06 Cử nhân Sunderland  
Financial Analyst. Win Commerce - 
Masan Group

Trần Phương Anh Phd.
Cựu SV Sunderland khóa 06   
Investment Analyst. RM Funds London 
(Anh quốc)Nguyễn Thị Khánh Huyền

Cựu SV CityU khóa 02  
Risk Controller. Airbus Bank (Đức)

Hoàng Nhị Hà
Cựu SV F05 Cử nhân Sunderland
Senior Insurance Specialist. 
Standard Chartered Bank

Nguyễn Ngọc Việt Đức
Cựu SV Coventry TopUp
Account Assistant. HT Accountants Co 
& LLP, London



Life as an ISBAVer
Tại ISBAV, các bạn được trải nghiệm môi trường học tập 
và phát triển toàn diện với 03 trụ cột:

A – ATTITUDE (Thái độ)

Học hỏi về 06 Trụ cột Đạo đức sinh viên

CLB Võ thuật ISBAV

Cuộc thi Talent Management 2025

Talkshow: Brand Me Up 2025
SV nghiên cứu khoa học - Winter Camp 2025 hợp tác cùng 

ĐH Handong Global (Hàn Quốc)

S – SKILL (Kỹ năng) K – KNOWLEDGE (Kiến thức)

MOTIVATION 
FROM FACILITIES 

Study trip tại Anh quốc

ISBAV Christmas nightStudy trip tại Nhật BảnChương trình Hướng nghiệp ISBAV 
Practical Orientation 2025

Sinh viên tốt nghiệp tại ĐH CityU (Hoa Kỳ)

“Thúc đẩy Sáng tạo 

Tư duy đa chiều 

Kỹ năng chuyên nghiệp”

INTERNATIONAL ENGAGEMENT



Trải nghiệm môi trường học tập 
Quốc tế

	 Học tập tại các trường đối tác của HVNH trên 
toàn thế giới trong thời gian từ 1 đến 2 học kỳ và 
trải nghiệm môi trường học tập chuẩn Quốc tế.

Trải nghiệm nền văn hoá mới
	 Sinh sống và học tập trong một nền văn 

hoá hoàn toàn mới, mang đến những trải 
nghiệm thú vị và khó quên.

Tiết kiệm chi phí
	 Học tập tại nước ngoài với mức học phí 

chỉ bằng với mức học phí tại Việt Nam.

	 Là hoạt động được tổ chức bởi Viện Đào tạo 
Quốc tế - Học viện Ngân hàng trên cơ sở 
thỏa thuận hợp tác với các trường đại học 
trên thế giới, Sinh viên HVNH có cơ hội đi trao 
đổi học tập 1 học kì tới 1 năm tại các trường 
đại học đối tác và ngược lại, sinh viên đến từ 
các trường đại học quốc tế sẽ đến học tập 
với thời gian tương ứng tại Học viện.

TRAO ĐỔI  
SINH VIÊN

CÁC TRƯỜNG  
ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC

ĐH Kinh tế & Luật Berlin (Đức)

ĐH Toyo (Nhật Bản)

ĐH UWE Bristol (Anh quốc)

ĐH Handong Global (Hàn Quốc)

ĐH Tài chính trực thuộc  
Chính phủ Liên Bang Nga

ĐH Khoa học Ứng dụng Saxion (Hà Lan)


